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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 619001 PHẠM THỊ HOÀI AN        Nữ 16/09/2011 Bình Dương TH Tân Định Thủ Dầu Một THCS Bình Phú THCS Bình Phú 6.8 6.8

2 619002 TRẦN NGỌC BẢO ANH      Nữ 17/06/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.2 2.2

3 619003 ĐẶNG PHƯƠNG ANH      Nữ 31/03/2011 Bình Dương TH Định Phước Thủ Dầu Một THCS Bình Phú THCS Bình Phú 6.8 6.8

4 619004 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH      Nữ 29/01/2011 Bình Dương TH Định Phước Thủ Dầu Một THCS Bình Phú THCS Bình Phú 1.2 1.2

5 619005 NGUYỄN QUỲNH ANH      Nữ 07/08/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 6.4 6.4

6 619006 NGUYỄN ĐỨC ANH      Nam 21/04/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.2 3.2

7 619007 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 11/05/2011 Bình Phước TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú v Vắng

8 619008 ĐẶNG LÊ HOA ANH ĐÀO Nữ 04/11/2011 Sóc Trăng TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.6 2.6

9 619009 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH   Nữ 22/08/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.2 3.2

10 619010 PHÙNG PHƯƠNG HẰNG Nữ 06/07/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.4 3.4

11 619011 NGÔ BÁ HIẾU Nam 19/07/2011 Đắk Lắk TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3 3

12 619012 NGUYỄN MẠC THANH HƯƠNG  Nữ 09/07/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.4 4.4

13 619013 LÂM BẢO KHÁNH Nam 14/12/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3 3

14 619014 LÊ HỒ THIÊN KIM Nữ 27/09/2011 Bình Dương TH Chánh Phú Hòa Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.6 4.6

15 619015 PHẠM MAI PHƯƠNG LINH Nữ 26/03/2011 Thanh Hóa TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.8 2.8

16 619016 VŨ NGUYỄN VĂN LONG    Nam 20/02/2011 Hà Nội TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.2 4.2

17 619017 ĐẶNG TẤN LỘC Nam 10/09/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Nguyễn Hiền Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 1.6 1.6

18 619018 PHẠM LÊ XUÂN MAI Nữ 11/04/2011 Đồng Tháp TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.2 2.2

19 619019 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY Nữ 16/04/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.4 3.4

20 619020 TRẦN HẠO NAM Nam 04/08/2011 Bình Dương TH Nguyễn Hiền Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.2 2.2

21 619021 NGUYỄN NAM   Nam 31/03/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 5 5

22 619022 PHẠM LÊ BẢO NAM    Nam 28/06/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 5.4 5.4

23 619023 VŨ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 09/03/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3 3

24 619024 TRỊNH KHÔI NGUYÊN Nữ 19/05/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4 4

25 619025 ĐÀO THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 25/05/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.6 4.6

26 619026 LỮ CHÍ NGUYỄN Nam 11/08/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.2 3.2

27 619027 NGUYỄN HỮU NHÂN Nam 03/03/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 1.8 1.8

28 619028 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 26/01/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4 4

29 619029 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 27/10/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.4 3.4

30 619030 PHAN TRẦN HỒNG PHÚC Nam 06/06/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3 3

31 619031 ĐỖ HUỲNH MINH PHƯƠNG Nữ 26/09/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.8 2.8

32 619032 NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 21/03/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.2 4.2

33 619033 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG Nữ 04/06/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.4 2.4

34 619034 TRẦN DIỄM PHƯƠNG Nữ 25/06/2011 Bình Thuận TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.4 3.4

35 619035 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 23/03/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.8 2.8

36 619036 PHAN BẢO SANG Nam 07/01/2011 Nghệ An TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.6 4.6

37 619037 LÊ ĐỖ TẤN TÀI Nam 02/04/2011 Bình Dương TH Nguyễn Hiền Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.8 2.8

38 619038 DƯ THỊ ANH THƯ Nữ 02/07/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.8 4.8
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39 619039 NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 15/12/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.1 4.1

40 619040 THÁI NGUYỄN THẢO TRANG Nữ 04/11/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 5.9 5.9

41 619041 TRẦN THỊ BẢO TRÂM Nữ 04/06/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.1 4.1

42 619042 ĐÀO GIA UY Nam 12/10/2011 Bình Dương TH Phú Hòa 1 Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.9 4.9

43 619043 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN Nữ 29/03/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 5.4 5.4

44 619044 NGUYỄN HOÀNG KIẾN VĂN Nam 22/09/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 3.2 3.2

45 619045 PHẠM VĂN QUANG VINH Nam 06/06/2011 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 7.2 7.2

46 619046 PHẠM HOÀNG LÊ VY Nữ 17/12/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.8 4.8

47 619047 LÊ BÙI THẢO VY Nữ 11/05/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú v Vắng

48 619048 NGUYỄN THÙY VY Nữ 19/07/2011 Bình Dương TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.2 4.2

49 619049 TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 24/02/2011 Bình Dương TH Định Phước Thủ Dầu Một THCS Bình Phú THCS Bình Phú 2.4 2.4

50 619050 HUỲNH LÊ HOÀNG YẾN Nữ 31/08/2011 Bình Dương TH Tân Định Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 5 5

51 619051 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 24/03/2011 Đồng Nai TH Định Phước Bến Cát THCS Bình Phú THCS Bình Phú 4.8 4.8

Danh sách có 51 thí sinh./.


